
ỦY BAN NHÂN DÂN  
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Số:           /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Định, ngày        tháng 12 năm 2023 

 

 
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với công chức 
giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương năm 2023 

 
 
 

Kính gửi: Bộ Nội vụ 
 

 
Thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 
chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện 
quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với 
06 công chức ngạch chuyên viên cao cấp thuộc thẩm quyền quản lý trong năm 2021. 

(có Danh sách kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nội vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT TT UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K12. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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I Nâng bậc lương thường xuyên

1 Trần Viết Bảo 03/03/1965
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Xây dựng Thạc sĩ 01.001 1/6 6,20 01/07/2020 01.001 2/6 6,56 01/07/2023 3.888

2 Nguyễn Thành Hải 05/10/1966
Tỉnh ủy viên,Giám đốc
Sở Tài chính Thạc sĩ 01.001 1/6 6,20 01/01/2020 01.001 2/6 6,56 01/01/2023 7.776

3 Trần Kim Kha 24/12/1979

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền
thông

Thạc sĩ 01.001 1/6 6,20 01/07/2020 01.001 2/6 6,56 01/07/2023 3.888

4 Nguyễn Hữu Hà 08/03/1970
Phó Giám đốc Sở Khoa

học và Công nghệ Tiến sĩ 01.001 1/6 6,20 01/07/2020 01.001 2/6 6,56 01/07/2023 3.888

II Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích

1 Lê Hoàng Nghi 10/08/1965
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Kế hoạch và đầu tư Đại học 01.001 4/6 7,28 01/01/2021 01.001 5/6 7,64 01/01/2023 7.776

2 Lê Quang Hùng 12/12/1967
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Y tế

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 
II

01.001 1/6 6,20 01/07/2020 01.001 2/6 6,56 01/01/2023 7.776

Chức vụ, đơn vị công 
tác

Tiền lương 
tăng thêm 
do nâng 

bậc trong 
năm 

(1.000đ)

Ngạch 
hoặc 
chức 
danh

Bậc 
lương 

sau 

nâng 

bậc

Hệ số 
lương 

mới được 
nâng bậc

Thời gian tính 
nâng bậc lần 

sau

Hệ số 
chênh 

lệch bảo 
lưu (nếu 

có)

 Biểu mẫu Mẫu 02: TL.02
 Thời hạn nhận báo cáo: hàng năm 
 Năm thống kê báo cáo: tính từ 01/01 đến 31/12/2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG 
ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VÀ CÁC NGẠCH, 
CHỨC DANH TƯƠNG ĐƯƠNG NGẠCH CHUYÊN 

VIÊN CAO CẤP NĂM 2023

 Đơn vị báo cáo: UBND tỉnh Bình Định 
 Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Nội vụ 
 Đơn vị tính: 

S
TT

Họ và tên

Ngày, tháng
năm sinh

Nam Nữ

Trình độ 
chuyên 

môn 
nghiệp vụ 
được đào 

tạo

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương
trước khi được nâng bậc

Ngạch 
hoặc 
chức 
danh

Bậc trong 
ngạch hoặc 
trong chức 
danh hiện 

giữ

Hệ số 
lương ở 
bậc hiện 

giữ

Thời điểm 
được xếp

Hệ số 
chênh 

lệch bảo 
lưu (nếu 

có)

Kết quả nâng bậc lương ở ngạch CVCC
và tương đương trong năm

Số: 237/BC-UBND
Thời gian ký: 10/12/2023 21:22:41 +07:00


